     Mẫu 02/NVLCƯ-GC 
BẢNG KHAI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG 
SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG TỜ KHAI XUẤT KHẨU
Tờ khai xuất khẩu số……………………….........................;ngày………………………...............................................................................................
Giấy phép xuất khẩu số…….…. ngày……..........................;Cơ quan cấp………….......................................................................................................
Hợp đồng gia công số.............................................................Ngày:.........................................Thời hạn:.........................................................................
Phụ lục hợp đồng gia công số:................................................Ngày:..........................................Thời hạn:.......................................................................
Bên thuê gia công:..................................................................Địa chỉ:..............................................................................................................................
Bên nhận gia công:..................................................................Địa chỉ:.............................................................................................................................
Mặt hàng gia công:...................................................................Số lượng:........................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:............................................................................................................................................................................................
	STT
	Nguyên liệu, vật tư cung ứng
	Mã nguyên liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Trị giá
	Hình thức 

cung ứng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	












                                            Ngày.......tháng..........năm.....

      







                                                                 Giám đốc doanh nghiệp
















(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

1- Doanh nghiệp chế xuất:Phải kê khai đầy đủ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ tất cả các nguồn.
2- Doanh nghiệp khác: Chỉ kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu.

3-  Mã nguyên liệu, vật tư ghi tại cột (3) chỉ áp dụng đối với những Chi cục Hải quan thanh khoản bằng máy vi tính.

4- Tại cột (8) ghi: Từ nguồn nào. Trường hợp hình thức cung ứng là NSXXK thì phải ghi rõ số, ngày tờ khai.
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